
Số nhà Tổ dân phố Phường cũ
Dạng

khuyết tật
Mức độ

KT

1 Nguyễn Minh Vũ 25/01/2017 038217021407 Định Hòa 2 Đông Cương Khác Nhẹ

2 Lê Ngọc Anh 18/10/1995 038095000127 06/31 Hạc Oa Hạc Oa Đông Cương Vận động Nhẹ

3 Phạm Văn Hoàng Hiếu 12/09/2013 08/113 Nam Sơn Nam Sơn 1 Nam Ngạn
Thần kinh - tâm

thần
Đặc biệt nặng

4 Lê Viết Tuyển 03/03/1977 038077112565 16/03 Nam Sơn 1 Nam Sơn 1 Nam Ngạn Khác Nhẹ

5 Lương Xuân Hùng 12/08/1974 038074021426 SN 04/107 Duy Tân Tiền Phong Nam Ngạn Khác Nhẹ

6 Trần Thị Xuân 03/05/1979 038179030491
SN 34/132 Trần Hưng

Đạo
Tân Sơn 2 Nam Ngạn Nhìn Đặc biệt nặng

7 Đỗ Huy Do 15/05/1963 038063025599 141 Duy Tân Tiền Phong Nam Ngạn Khác Nhẹ

8 Nguyễn Thừa Dũng 19/08/1989 038089038161 04 Nguyễn Biểu Nguyễn Mộng Tuân 2 Nam Ngạn
Thần kinh - tâm

thần
Đặc biệt nặng

9 Lê Thị Sen 10/02/1956 038156012279 Phố Thiệu Dương 7 Thiệu Dương Vận động Nặng

10 Dương Ngọc Tú 01/09/2016 038216037953 Phố Thiệu Dương 6 Thiệu Dương Trí tuệ Nhẹ

11 Đoàn Đại Xuân 12/12/1943 038043000044 Phố Thiệu Dương 6 Thiệu Dương Vận động Nặng

12 Cao Thị Đan 10/10/1939 038139004850 SN 104 Thành Thái Kết Đông Thọ Nhìn Nặng

13 Nguyễn Thị Mười 28/04/1989 038189016173
Khu tập thể công ty

XD2
Thành Công Đông Thọ Vận động, Khác Nặng

Ghi chú

DANH SÁCH NIÊM YẾT TRƯỜNG HỢP XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT THÁNG 6 NĂM 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG HÀM RỒNG

CỘNG HÒA - XÃ HỘI - CHỦ NGHĨA - VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kết luậnĐịa chỉ

TT Họ và tên
Ngày tháng
 năm sinh

Số CCCD



Tổng: 13 trường hợp./.
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